
HÌNH ẢNH TÊN MÃ SẢN PHẨM
ĐƠN GIÁ

(đã bao gồm VAT) 

Đèn đường BRP130 LED88/WW 70W 220-240V DM GM 4,267,800

Đèn đường BRP130 LED88/NW 70W 220-240V DM GM 4,074,200

Đèn đường BRP130 LED88/CW 70W 220-240V DM GM 4,041,400

Đèn đường BRP131 LED125/WW 100W 220-240V DM GM 4,715,500

Đèn đường BRP131 LED125/NW 100W 220-240V DM GM 4,715,500

Đèn đường BRP131 LED125/CW 100W 220-240V DM GM 4,715,500

Đèn đường BRP132 LED175/WW 140W 220-240V DM GM 5,958,400

Đèn đường BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM GM 5,958,400

Đèn đường BRP132 LED175/CW 140W 220-240V DM GM 5,958,400

Đèn đường BRP121 LED26/NW 20W 220-240V GM 1,464,100

Đèn đường BRP121 LED39/NW 30W 220-240V GM 1,754,500

Đèn đường BRP121 LED52/NW 40W 220-240V GM 1,884,100

Đèn đường BRP121 LED65/NW 50W 220-240V GM 2,243,700

Đèn đường BRP121 LED78/NW 60W 220-240V GM 2,385,400

Đèn đường BRP121 LED91/NW 70W 220-240V GM 2,573,800

Đèn đường BRP121 LED104/NW 80W 220-240V GM 2,943,800

Đèn đường BRP121 LED39/WW 30W 220-240V GM 1,754,500

Đèn đường BRP121 LED65/WW 50W 220-240V GM 2,243,700

Đèn đường BRP121 LED104/WW 80W 220-240V GM 2,943,800

Đèn đường BRP121 LED39/CW 30W 220-240V GM 1,754,500

Đèn đường BRP121 LED65/CW 50W 220-240V GM 2,243,700

Đèn đường BRP121 LED91/CW 70W 220-240V GM 2,573,800

Đèn đường BRP121 LED104/CW 80W 220-240V GM 2,943,800

Đèn pha BVP171 LED26/WW 30W WB GREY CE 1,672,600

Đèn pha BVP171 LED26/NW 30W WB GREY CE 1,670,300

Đèn pha BVP171 LED26/CW 30W WB GREY CE 1,756,200

Đèn pha BVP172 LED43/WW 50W WB GREY CE 2,614,500

Đèn pha BVP172 LED43/NW 50W WB GREY CE 2,611,200

Đèn pha BVP172 LED43/CW 50W WB GREY CE 2,614,500

Đèn pha BVP173 LED66/WW 70W WB GREY CE 2,789,700

Đèn pha BVP173 LED66/NW 70W WB GREY CE 2,725,100

Đèn pha BVP173 LED66/CW 70W WB GREY CE 2,725,100

Đèn pha BVP174 LED95/WW 100W WB GREY CE 3,538,400

Đèn pha BVP174 LED95/NW 100W WB GREY CE 3,522,100

Đèn pha BVP174 LED95/CW 100W WB GREY CE 3,604,600

Đèn pha BVP175 LED142/WW 150W WB GREY CE 5,779,500

Đèn pha BVP175 LED142/NW 150W WB GREY CE 5,939,200

Đèn pha BVP175 LED142/CW 150W WB GREY CE 5,924,300

Đèn pha BVP176 LED190/WW 200W WB GREY CE 7,033,700

Đèn pha BVP176 LED190/NW 200W WB GREY CE 7,002,400

Đèn pha BVP176 LED190/CW 200W WB GREY CE 7,002,400

Đèn pha BVP151 LED12/WW PSU 10W SWB G2 GM 470,200

Đèn pha BVP151 LED12/NW PSU 10W SWB G2 GM 470,200

Đèn pha BVP151 LED12/CW PSU 10W SWB G2 GM 470,200

Đèn pha BVP151 LED24/WW PSU 20W SWB G2 GM 636,100

Đèn pha BVP151 LED24/NW PSU 20W SWB G2 GM 636,100

Đèn pha BVP151 LED24/CW PSU 20W SWB G2 GM 636,100

Đèn pha BVP151 LED36/WW PSU 30W SWB G2 GM 1,012,100

Đèn pha BVP151 LED36/NW PSU 30W SWB G2 GM 1,012,100

Đèn pha BVP151 LED36/CW PSU 30W SWB G2 GM 1,012,100
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Ess SmartBright Streetlight BRP121

SmartBright

SmartBright LED Floodlight G3

SmartBright LED Floodlight



Đèn pha BVP151 LED60/WW PSU 50W SWB G2 GM 1,505,600

Đèn pha BVP151 LED60/NW PSU 50W SWB G2 GM 1,505,600

Đèn pha BVP151 LED60/CW PSU 50W SWB G2 GM 1,505,600

Đèn pha BVP151 LED50/CW PSU 50W SWB G2 GM 1,505,600

Đèn pha BVP151 LED84/WW PSU 70W SWB G2 GM 1,854,800

Đèn pha BVP151 LED84/NW PSU 70W SWB G2 GM 1,854,800

Đèn pha BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G2 GM 1,854,800

Đèn pha BVP151 LED120/WW PSU 100W SWB G2 GM 2,490,900

Đèn pha BVP151 LED120/NW PSU 100W SWB G2 GM 2,490,900

Đèn pha BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G2 GM 2,490,900

Đèn pha BVP151 LED180/WW PSU 150W SWB G2 GM 3,878,900

Đèn pha BVP151 LED180/NW PSU 150W SWB G2 GM 3,906,600

Đèn pha BVP151 LED180/CW PSU 150W SWB G2 GM 3,878,900

Đèn pha BVP151 LED240/WW PSU 200W SWB G2 GM 4,879,800

Đèn pha BVP151 LED240/NW PSU 200W SWB G2 GM 4,879,800

Đèn pha BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G2 GM 4,879,800

Đèn panel 42w RC048B LED38S/840 PSU W60L60 GM 1,130,500

Đèn panel 42w RC048B LED38S/865 PSU W60L60 GM 1,130,500

Đèn panel 42w RC048B LED38S/840 PSU W30L120 GM 1,419,200

Đèn panel 42w RC048B LED38S/865 PSU W30L120 GM 1,419,200

Đèn panel 50w RC048B LED50S/840 PSU W60L120 GM 2,682,700

Đèn panel 50w RC048B LED50S/865 PSU W60L120 GM 2,682,700

Đèn panel 36w RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOC GM 1,026,800

Đèn panel 36w RC048B LED32S/840 PSU W60L60 NOC GM 1,026,800

Đèn panel 36w RC048B LED32S/840 PSU W30L120 NOC GM 1,163,300

Đèn panel 36w RC048B LED32S/865 PSU W30L120 NOC GM 1,163,300

RC048Z SMB-PLC 397,600

RC048Z SME-2 456,300

RC048Z SC 46,700

Đèn panel RC091V LED27S/840 PSU W60L60 GM G3 1,168,500

Đèn panel RC091V LED27S/865 PSU W60L60 GM G3 1,168,500

Đèn panel RC091V LED27S/840 PSU W30L120 GM G3 1,280,900

Đèn panel RC091V LED27S/865 PSU W30L120 GM G3 1,280,900

Đèn panel RC091V LED38S/840 PSU W60L60 GM G3 1,213,500

Đèn panel RC091V LED38S/865 PSU W60L60 GM G3 1,213,500

Đèn panel RC091V LED38S/840 PSU W30L120 GM G3 1,324,100

Đèn panel RC091V LED38S/865 PSU W30L120 GM G3 1,324,100

Đèn panel RC091V LED48S/840 PSU W60L120 GM G3 2,687,900

Đèn panel RC091V LED48S/865 PSU W60L120 GM G3 2,687,900

Đèn chống thấm 44w WT065C G2 LED48S/840 PSU L1200 1,284,300

Đèn chống thấm 44w WT065C G2 LED48S/865 PSU L1200 1,284,300

Đèn chống thấm 53w WT065C G2 LED68S/840 PSU L1500 1,678,400

Đèn chống thấm 53w WT065C G2 LED68S/865 PSU L1500 1,678,400

Máng chống thấm WT069C SE 1XTLED Bare L600 GM 492,600

Máng chống thấm WT069C SE 2XTLED Bare L600 GM 571,300

Máng chống thấm WT069C SE 1XTLED Bare L1200 GM 739,800

Máng chống thấm WT069C SE 2XTLED Bare L1200 GM 866,000

Đèn chống thấm 15w WT035C LED15/CW PSU GM CFW L600 611,900

Đèn chống thấm 15w WT035C LED15/NW PSU GM CFW L600 611,900

Đèn chống thấm 30w WT035C LED30/CW PSU GM CFW L1200 807,200

Đèn chống thấm 30w WT035C LED30/NW PSU GM CFW L1200 783,000

Đèn chống thấm 35w WT035C LED37/CW PSU GM CFW L1500 1,038,000

Đèn chống thấm 35w WT035C LED37/NW PSU GM CFW L1500 1,007,800

Đèn ốp trần 12w WT045C LED12/NW IP65 314,600

Essential Smartbright Bulk head WT045C

Smartbright TLED Waterproof - WT065

Essential Smartbright TLED Waterproof - WT069

SmartBright Slim Panel RC091V G3

Smartbright Direct Panel RC048

Essential Smartbright waterproof WT035C



Đèn ốp trần 20w WT045C LED20/NW IP65 496,100

Đèn ốp trần 15w WL008C LED10/NW oval W 714,800

Đèn ốp trần 15w WL008C LED10/NW round W 697,100

Đèn ốp trần 15w WL008C LED10/NW oval-Sensor W 1,317,300

Đèn ốp trần 15w WL008C LED10/NW round-Sensor W 1,300,200

Bán nguyệt 16w BN005C LED16/WW L600 PSU GM 274,200

Bán nguyệt 16w BN005C LED16/CW L600 PSU GM 274,200

Bán nguyệt 16w BN005C LED16/NW L600 PSU GM 274,200

Bán nguyệt 30w BN005C LED30/WW L1200 PSU GM 400,000

Bán nguyệt 30w BN005C LED30/CW L1200 PSU GM 400,000

Bán nguyệt 30w BN005C LED30/NW L1200 PSU GM 400,000

Máng T5 BN098C LED16/SW L1200 GM 288,700

Máng T5 BN098C LED16/WW L1200 GM 288,700

Máng T5 BN098C LED16/NW L1200 GM 288,700

Máng T5 BN098C LED16/CW L1200 GM 288,700

Máng T5 BN098C LED12/SW L900 GM 281,800

Máng T5 BN098C LED12/WW L900 GM 281,800

Máng T5 BN098C LED12/NW L900 GM 281,800

Máng T5 BN098C LED12/CW L900 GM 281,800

Máng T5 BN098C LED8/SW L600 GM 245,500

Máng T5 BN098C LED8/WW L600 GM 245,500

Máng T5 BN098C LED8/NW L600 GM 245,500

Máng T5 BN098C LED8/CW L600 GM 245,500

Máng T5 BN098C LED4/SW L300 GM 197,100

Máng T5 BN098C LED4/WW L300 GM 197,100

Máng T5 BN098C LED4/NW L300 GM 197,100

Máng T5 BN098C LED4/CW L300 GM 197,100

Máng sơn tĩnh điện BN011C 1xTLED L1200 G2 GM 198,800

Máng sơn tĩnh điện BN011C 2xTLED L1200 G2 GM 219,500

Máng sơn tĩnh điện BN011C 1xTLED L1200 2R G2 GM (gồm choá) 278,300

Máng sơn tĩnh điện BN011C 2xTLED L1200 2R G2 GM (gồm choá) 297,300

Máng sơn tĩnh điện BN011C 1xTLED L600 G2 GM 160,800

Máng sơn tĩnh điện BN011C 2xTLED L600 G2 GM 176,300

Máng sơn tĩnh điện BN011C 1xTLED L1200 1R G2 GM (gồm choá) 280,000

BN015C BARE L1200 RT 123,600

BN015C BARE L600 RT 103,700

Đèn nhà xưởng 60w BY239P LED70/CW PSU GM G2 3,000,800

Đèn nhà xưởng 60w BY239P LED70/NW PSU GM G2 3,000,800

Đèn nhà xưởng 100w BY239P LED120/CW PSU GM G2 3,116,600

Đèn nhà xưởng 100w BY239P LED120/NW PSU GM G2 3,109,700

Đèn nhà xưởng BY239P Led150/CW 145W PSU 4,627,400

Đèn nhà xưởng 150w BY239P LED180/CW PSU GM G2 4,627,400

Đèn nhà xưởng 150w BY239P LED180/NW PSU GM G2 4,627,400

Đèn nhà xưởng 200w BY239P LED240/CW PSU GM G2 4,834,000

Đèn nhà xưởng 200w BY239P LED240/NW PSU GM G2 4,834,000

BY238Z R-AL S-NB G2 845,300

BY238Z R-AL M-NB G2 1,064,800

BY238Z R-AL L-NB G2 1,235,900

Đèn âm trần DN350B LED12/WW 12W 220-240V D125 522,000

Đèn âm trần DN350B LED12/NW 12W 220-240V D125 522,000

Đèn âm trần DN350B LED12/CW 12W 220-240V D125 522,000

Đèn âm trần DN350B LED20/WW 20W 220-240V D150 653,400

Đèn âm trần DN350B LED20/NW 20W 220-240V D150 653,400

Đèn âm trần DN350B LED20/CW 20W 220-240V D150 653,400

Ess SmartBright Downlight DN350

Essential LEDtube batten BN015 (không bóng)

Ess SmartBright HB G4 (BY239 G2)

Essential LEDtube Batten G2

Essential Smartbright Wide Batten BN005C

SmartBright Luxline T5  BN098C G2

SmartBright Bulkhead WL008C



Đèn âm trần DN350B LED32/WW 32W 220-240V D175 874,700

Đèn âm trần DN350B LED32/NW 32W 220-240V D175 874,700

Đèn âm trần DN350B LED32/CW 32W 220-240V D175 874,700

Đèn âm trần DN029B G2 7.5w LED8/CCT PSR-E D90 GM (chỉnh 3 màu) 368,200

Đèn âm trần DN029B G2 9w LED10/CCT PSR-E D120 GM (chỉnh 3 màu) 473,600

Đèn âm trần DN029B G2 10.5w LED12/CCT PSR-E D150 GM (chỉnh 3 màu) 527,200

Đèn âm trần DN029B G2 18w LED20/CCT PSR-E D200 GM (chỉnh 3 màu) 722,500

Đèn âm trần DN029B G2 7.5w LED8/830 PSR-E D90 GM 316,300

Đèn âm trần DN029B G2 7.5w LED8/840 PSR-E D90 GM 316,300

Đèn âm trần DN029B G2 7.5w LED8/865 PSR-E D90 GM 316,300

Đèn âm trần DN020B G3 LED3/WW 3.5W 220-240V D80 GM 86,400

Đèn âm trần DN020B G3 LED3/NW 3.5W 220-240V D80 GM 86,400

Đèn âm trần DN020B G3 LED3/CW 3.5W 220-240V D80 GM 86,400

Đèn âm trần DN020B G3 LED4/WW 4.5W 220-240V D90 GM 103,700

Đèn âm trần DN020B G3 LED4/NW 4.5W 220-240V D90 GM 103,700

Đèn âm trần DN020B G3 LED4/CW 4.5W 220-240V D90 GM 103,700

Đèn âm trần DN020B G3 LED6/WW 7W 220-240V D100 GM 119,300

Đèn âm trần DN020B G3 LED6/NW 7W 220-240V D100 GM 119,300

Đèn âm trần DN020B G3 LED6/CW 7W 220-240V D100 GM 119,300

Đèn âm trần DN020B G3 LED6/WW 7W 220-240V D125 GM 138,300

Đèn âm trần DN020B G3 LED6/NW 7W 220-240V D125 GM 138,300

Đèn âm trần DN020B G3 LED6/CW 7W 220-240V D125 GM 138,300

Đèn âm trần DN020B G3 LED9/WW 10.5W 220-240V D125 GM 153,800

Đèn âm trần DN020B G3 LED9/NW 10.5W 220-240V D125 GM 153,800

Đèn âm trần DN020B G3 LED9/CW 10.5W 220-240V D125 GM 153,800

Đèn âm trần DN020B G3 LED9/WW 10.5W 220-240V D150 GM 176,300

Đèn âm trần DN020B G3 LED9/NW 10.5W 220-240V D150 GM 176,300

Đèn âm trần DN020B G3 LED9/CW 10.5W 220-240V D150 GM 176,300

Đèn âm trần DN020B G3 LED12/WW 14W 220-240V D150 GM 183,200

Đèn âm trần DN020B G3 LED12/NW 14W 220-240V D150 GM 183,200

Đèn âm trần DN020B G3 LED12/CW 14W 220-240V D150 GM 183,200

Đèn âm trần DN020B G3 LED15/WW 18W 220-240V D175 GM 221,300

Đèn âm trần DN020B G3 LED15/NW 18W 220-240V D175 GM 221,300

Đèn âm trần DN020B G3 LED15/CW 18W 220-240V D175 GM 221,300

Đèn âm trần DN020B G3 LED20/WW 23W 220-240V D200 GM 278,300

Đèn âm trần DN020B G3 LED20/NW 23W 220-240V D200 GM 278,300

Đèn âm trần DN020B G3 LED20/CW 23W 220-240V D200 GM 278,300

Đèn âm trần 15w RS051B  LED10 50D/940 D95 DIM GM 1,051,000

Đèn âm trần 15w RS051B  LED10 50D/930 D95 DIM GM 1,051,000

Đèn âm trần 15w RS051B  LED10 36D/940 D95 DIM GM 1,030,200

Đèn âm trần 15w RS051B  LED10 36D/930 D95 DIM GM 1,030,200

Đèn âm trần 15w RS051B  LED10 24D/940 D95 DIM GM 1,030,200

Đèn âm trần 15w RS051B  LED10 24D/930 D95 DIM GM 1,030,200

Đèn âm trần 12w RS051B  LED8 50D/940 D75 DIM GM 916,100

Đèn âm trần 12w RS051B  LED8 50D/930 D75 DIM GM 916,100

Đèn âm trần 12w RS051B  LED8 36D/940 D75 DIM GM 905,800

Đèn âm trần 12w RS051B  LED8 36D/930 D75 DIM GM 905,800

Đèn âm trần 12w RS051B  LED8 24D/940 D75 DIM GM 905,800

Đèn âm trần 12w RS051B  LED8 24D/930 D75 DIM GM 905,800

Đèn âm trần 9w RS051B  LED6 50D/940 D75 DIM GM 893,700

Đèn âm trần 9w RS051B  LED6 50D/935 D75 DIM GM 893,700

Đèn âm trần 9w RS051B  LED6 50D/930 D75 DIM GM 893,700

Đèn âm trần 9w RS051B  LED6 36D/940 D75 DIM GM 881,600

Đèn âm trần 9w RS051B  LED6 36D/930 D75 DIM GM 881,600

Đèn âm trần 9w RS051B  LED6 36D/927 D75 DIM GM 881,600

Đèn âm trần 9w RS051B  LED6 24D/940 D75 DIM GM 881,600

Đèn âm trần 9w RS051B  LED6 24D/935 D75 DIM GM 881,600

SmartBright Dimmable Spot RS051B

Ess SmartBright Downlight DN020 G3

Ess SmartBright Downlight DN029 G2



Đèn âm trần 9w RS051B  LED6 24D/930 D75 DIM GM 881,600

Đèn âm trần 9w RS051B  LED6 24D/927 D75 DIM GM 881,600

Đèn âm trần 7w RS051B  LED4 50D/940 D55 DIM GM 859,100

Đèn âm trần 7w RS051B  LED4 50D/930 D55 DIM GM 859,100

Đèn âm trần 7w RS051B  LED4 36D/940 D55 DIM GM 859,100

Đèn âm trần 7w RS051B  LED4 36D/930 D55 DIM GM 859,100

Đèn âm trần 7w RS051B  LED4 36D/927 D55 DIM GM 859,100

Đèn âm trần 7w RS051B  LED4 24D/940 D55 DIM GM 859,100

Đèn âm trần 7w RS051B  LED4 24D/930 D55 DIM GM 859,100

Đèn âm trần 7w RS051B  LED4 24D/927 D55 DIM GM 859,100

Đèn âm trần RS100B LED2 830 3W 220-240V D55 MB 157,300

Đèn âm trần RS100B LED2 830 3W 220-240V D55 WB 157,300

Đèn âm trần RS100B LED2 840 3W 220-240V D55 MB 157,300

Đèn âm trần RS100B LED2 840 3W 220-240V D55 WB 157,300

Đèn âm trần RS100B LED2 850 3W 220-240V D55 MB 157,300

Đèn âm trần RS100B LED2 850 3W 220-240V D55 WB 157,300

Đèn âm trần RS100B LED5 830 6W 220-240V D75 MB 195,300

Đèn âm trần RS100B LED5 830 6W 220-240V D75 WB 195,300

Đèn âm trần RS100B LED5 840 6W 220-240V D75 MB 195,300

Đèn âm trần RS100B LED5 840 6W 220-240V D75 WB 195,300

Đèn âm trần RS100B LED5 850 6W 220-240V D75 MB 195,300

Đèn âm trần RS100B LED5 850 6W 220-240V D75 WB 195,300

Đèn âm trần RS100B LED8 830 9W 220-240V D90 MB 255,800

Đèn âm trần RS100B LED8 840 9W 220-240V D90 MB 255,800

Đèn âm trần RS100B LED8 850 9W 220-240V D90 MB 255,800

Đèn âm trần RS100B LED8 830 9W 220-240V D90 WB 255,800

Đèn âm trần RS100B LED8 840 9W 220-240V D90 WB 255,800

Đèn âm trần RS100B LED8 850 9W 220-240V D90 WB 255,800

Đèn âm trần RS100B LED18 830 20W 220-240V D120 MB 866,000

Đèn âm trần RS100B LED18 840 20W 220-240V D120 MB 866,000

Đèn âm trần RS100B LED18 850 20W 220-240V D120 MB 866,000

Đèn âm trần RS100B LED18 830 20W 220-240V D120 WB 866,000

Đèn âm trần RS100B LED18 840 20W 220-240V D120 WB 866,000

Đèn âm trần RS100B LED18 850 20W 220-240V D120 WB 866,000

Đèn âm trần RS100B LED30 830 27W 220-240V D150 MB 1,102,800

Đèn âm trần RS100B LED30 840 27W 220-240V D150 MB 1,102,800

Đèn âm trần RS100B LED30 850 27W 220-240V D150 MB 1,102,800

Đèn âm trần RS100B LED30 830 27W 220-240V D150 WB 1,102,800

Đèn âm trần RS100B LED30 840 27W 220-240V D150 WB 1,102,800

Đèn âm trần RS100B LED30 850 27W 220-240V D150 WB 1,102,800

Choá GD100B ACCESSORY LED8×1 D90 WH 188,760

Choá GD100B ACCESSORY LED5×2 D75 WH 237,393

Choá GD100B ACCESSORY LED8×2 D90 WH 333,500

Nguồn Economic LED Transformer 30W 24VDC 326,700

Nguồn Economic LED Transformer 60W 24VDC 449,400

Nguồn Economic LED Transformer 120W 24VDC 745,000

Nguồn Economic LED Transformer 180W 24VDC 1,248,000

Đèn led dây BGC201 400LM 2500K L5000 (20w/cuộn) IP65 1,647,300

Đèn led dây BGC201 400LM 3000K L5000 (20w/cuộn) IP65 1,647,300

Đèn led dây BGC201 400LM 4000K L5000 (20w/cuộn) IP65 1,647,300

Đèn led dây BGC201 400LM 6500K L5000 (20w/cuộn) IP65 1,647,300

Đèn led dây BGC201 800LM 2500K L5000 (37w/cuộn) IP65 2,283,400

Đèn led dây BGC201 800LM 3000K L5000 (37w/cuộn) IP65 2,283,400

Đèn led dây BGC201 800LM 4000K L5000 (37w/cuộn) IP65 2,283,400

Đèn led dây BGC201 800LM 6500K L5000 (37w/cuộn) IP65 2,283,400

Đèn led dây BGC201 1100LM 2500K L5000 (50w/cuộn) IP65 2,599,800

Đèn led dây BGC201 1100LM 3000K L5000 (50w/cuộn) IP65 2,599,800

Đèn led dây BGC201 1100LM 4000K L5000 (50w/cuộn) IP65 2,599,800

Uni Flex BGC201 IP65 - Indoor

Bộ nguồn LED Dây 24VDC

Ess SmartBright LED spot



Đèn led dây BGC201 1100LM 6500K L5000 (50w/cuộn) IP65 2,599,800

Đèn led dây BGC201 RGB L5000 đổi màu (48w/cuộn) IP65 3,026,700

ZGC201 MOUNTING KIT RGB 169,400

ZGC201 MOUNTING KIT MONO 165,900

ZGC201 CABLE CONNECTOR 50,100

ZGC201 90D EMISSION TRACK AL 1M 447,700

ZGC201 180D EMISSION TRACK AL 1M 380,300

Đèn led dây LS158 G2 17W865 2000LM 5M 24V 1,239,400

Đèn led dây LS158 G2 17W840 2000LM 5M 24V 1,239,400

Đèn led dây LS158 G2 17W830 1900LM 5M 24V 1,239,400

Đèn led dây LS158 G2 17W827 1900LM 5M 24V 1,239,400

Đèn led dây LS158 G2 14W865 1500LM 5M 24V 1,023,300

Đèn led dây LS158 G2 14W840 1500LM 5M 24V 1,023,300

Đèn led dây LS158 G2 14W830 1400LM 5M 24V 1,023,300

Đèn led dây LS158 G2 14W827 1400LM 5M 24V 1,023,300

Đèn led dây LS158 G2 9W865 1000LM 5M 24V 895,400

Đèn led dây LS158 G2 9W840 1000LM 5M 24V 895,400

Đèn led dây LS158 G2 9W830 950LM 5M 24V 895,400

Đèn led dây LS158 G2 9W827 950LM 5M 24V 895,400

Đèn led dây LS158 G2 4.5W865 500LM 5M 24V 788,200

Đèn led dây LS158 G2 4.5W840 500LM 5M 24V 788,200

Đèn led dây LS158 G2 4.5W830 480LM 5M 24V 788,200

Đèn led dây LS158 G2 4.5W827 480LM 5M 24V 788,200

LS tape-to-wire IP20 50pcs 1,056,200

LS tape-to-tape IP20 50pcs 772,700

LS corner connector IP20 50pcs 1,835,700

LS mounting clips IP20 50pcs 284,400

Đèn led dây 4.6w DLI 31086 HV LED TAPE 3000K LL White 3,458,900

Đèn led dây 4.6w DLI 31086 HV LED TAPE 4000K LL White 3,458,900

Đèn led dây 4.6w DLI 31086 HV LED TAPE 6500K LL White 3,458,900

Đèn led dây 6.6w DLI 31087 HV LED TAPE 3000K HL White 5,292,000

Đèn led dây 6.6w DLI 31087 HV LED TAPE 4000K HL White 5,292,000

Đèn led dây 6.6w DLI 31087 HV LED TAPE 6500K HL White 5,292,000

Nguồn 31088 HV tape accessory 30X EU white 135,060

Đèn cắm cỏ BGP150 LED250/WW 3W 20D GM 474,100

Đèn cắm cỏ BGP150 LED250/WW 3W 45D GM 474,100

Đèn cắm cỏ BGP150 LED300/NW 3W 20D GM 474,100

Đèn cắm cỏ BGP150 LED300/NW 3W 45D GM 474,100

Đèn cắm cỏ BGP150 LED400/WW 6W 20D GM 562,700

Đèn cắm cỏ BGP150 LED400/WW 6W 45D GM 562,700

Đèn cắm cỏ BGP150 LED480/NW 6W 20D GM 562,700

Đèn cắm cỏ BGP150 LED480/NW 6W 45D GM 562,700

Đèn cắm cỏ BGP150 LED520/WW 8W 20D GM 783,700

Đèn cắm cỏ BGP150 LED520/WW 8W 45D GM 783,700

Đèn cắm cỏ BGP150 LED580/NW 8W 20D GM 783,700

Đèn cắm cỏ BGP150 LED580/NW 8W 45D GM 783,700

Đèn cắm cỏ BGP150 LED G 8W 35D GM 872,100

Phụ kiện cắm cỏ ZGP150 mounting accessory spiker 57,000

Đèn rọi ray ST033T LED25/840 30W 220-240V I WB BK GM 926,500

Đèn rọi ray ST033T LED25/840 30W 220-240V I MB BK GM 926,500

Đèn rọi ray ST033T LED25/830 30W 220-240V I WB BK GM 926,500

Đèn rọi ray ST033T LED25/830 30W 220-240V I MB BK GM 926,500

Đèn rọi ray ST033T LED25/840 30W 220-240V I WB WH GM 926,500

Đèn rọi ray ST033T LED25/840 30W 220-240V I MB WH GM 926,500

Đèn rọi ray ST033T LED25/830 30W 220-240V I WB WH GM 926,500

Đèn rọi ray ST033T LED25/830 30W 220-240V I MB WH GM 926,500

Đèn rọi ray ST033T LED17/840 20W 220-240V I WB BK GM 681,100

Ess Smartbright Projector ST033

Ess SmartBright Spotlight

Trade HV Tape (LED dây 220V) 50m

Trade FlexCove LS158 (LED dây 24V)



Đèn rọi ray ST033T LED17/840 20W 220-240V I MB BK GM 681,100

Đèn rọi ray ST033T LED17/830 20W 220-240V I WB BK GM 681,100

Đèn rọi ray ST033T LED17/830 20W 220-240V I MB BK GM 681,100

Đèn rọi ray ST033T LED17/840 20W 220-240V I WB WH GM 681,100

Đèn rọi ray ST033T LED17/840 20W 220-240V I MB WH GM 681,100

Đèn rọi ray ST033T LED17/830 20W 220-240V I WB WH GM 681,100

Đèn rọi ray ST033T LED17/830 20W 220-240V I MB WH GM 681,100

Đèn rọi ray ST033T LED8/840 10W 220-240V I WB BK GM 478,800

Đèn rọi ray ST033T LED8/840 10W 220-240V I MB BK GM 478,800

Đèn rọi ray ST033T LED8/830 10W 220-240V I WB BK GM 478,800

Đèn rọi ray ST033T LED8/830 10W 220-240V I MB BK GM 478,800

Đèn rọi ray ST033T LED8/840 10W 220-240V I WB WH GM 478,800

Đèn rọi ray ST033T LED8/840 10W 220-240V I MB WH GM 478,800

Đèn rọi ray ST033T LED8/830 10W 220-240V I WB WH GM 478,800

Đèn rọi ray ST033T LED8/830 10W 220-240V I MB WH GM 478,800

Đèn rọi ray ST033T LED5/840 7W 220-240V I WB BK GM 423,500

Đèn rọi ray ST033T LED5/830 7W 220-240V I WB BK GM 423,500

Đèn rọi ray ST033T LED5/840 7W 220-240V I WB WH GM 423,500

Đèn rọi ray ST033T LED5/830 7W 220-240V I WB WH GM 423,500

TForce HB 100-85W E40 840 120D GM 2,432,100

TForce HB 100-85W E40 865 120D GM 2,556,600

-

-

TForce HB 140W E40 840 NB GM 4,133,000

TForce HB 140W E40 840 WB GM 4,122,600

TForce HB 140W E40 865 NB GM 4,133,000

TForce HB 140W E40 865 WB GM 4,122,600

-

TForce LED Road 84-55W E40 730 4,652,500

TForce LED Road 90-55W E40 740 4,652,500

TForce LED Road 112-68W E40 730 5,991,200

TForce LED Road 120-68W E40 740 5,991,200

-

TForce LED HPL ND 28-21W E27 830 1,391,500

TForce LED HPL ND 30-21W E27 840 1,391,500

TForce LED HPL ND 38-28W E27 830 1,536,700

TForce LED HPL ND 40-28W E27 840 1,536,700

TForce LED HPL ND 57-42W E27 830 1,989,600

TForce LED HPL ND 60-42W E27 840 1,989,600

TForce LED HPL ND 57-42W E40 830 2,032,800

TForce LED HPL ND 60-42W E40 840 2,032,800

Đèn tuýp led CorePro LEDtube 600mm 8W830 G5 I APR 302,500

Đèn tuýp led CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I APR 302,500

Đèn tuýp led CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR 302,500

Đèn tuýp led CorePro LEDtube 1200mm 16W830 G5 I APR 388,900

Đèn tuýp led CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APR 388,900

Đèn tuýp led CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR 388,900

-

Đèn tuýp led MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5 748,500

Đèn tuýp led MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5 748,500

Đèn tuýp led MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5 748,500

Đèn tuýp led MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5 788,200

Đèn tuýp led MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5 788,200

Đèn tuýp led MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5 788,200

-

Đèn tuýp led MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 346,600

Đèn tuýp led MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 346,600

Đèn tuýp led MAS LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 346,600

Đèn tuýp led MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 535,900

LEDtube T5

LED HID



Đèn tuýp led MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 535,900

Đèn tuýp led MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 535,900

Đèn tuýp led MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 610,200

Đèn tuýp led MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 610,200

Đèn tuýp led MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 610,200

Đèn tuýp led MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5 620,600

Đèn tuýp led MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5 620,600

Đèn tuýp led MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5 620,600

Đèn tuýp led MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5 852,200

Đèn tuýp led MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5 852,200

Đèn tuýp led MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5 852,200

Đèn tuýp led MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5 900,600

Đèn tuýp led MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5 900,600

Đèn tuýp led MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5 900,600

Đèn tuýp led MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE 881,600

Đèn tuýp led MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE 881,600

Đèn tuýp led MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE 881,600

Đèn tuýp led MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE 891,900

Đèn tuýp led MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE 891,900

Đèn tuýp led MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE 891,900

Đèn tuýp led MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5 1,385,500

Đèn tuýp led MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5 1,385,500

Đèn tuýp led MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5 1,385,500

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G 223,000

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G 223,000

MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G 209,200

MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G 209,200

MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G 226,400

MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G 226,400

MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D 245,500

MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D 245,500

MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D 245,500

MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D 245,500

MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D 245,500

MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D 245,500

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D 297,300

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D 297,300

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D 297,300

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D 297,300

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D 297,300

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D 297,300

-

MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D 153,000

MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D 153,000

MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D 153,000

MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D 153,000

MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D 153,000

MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D 153,000

MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D 159,000

MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D 159,000

MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D 159,000

MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D 159,000

MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D 159,000

MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D 159,000

MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D 236,800

MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D 236,800

MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D 236,800

MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D 236,800

LEDbulb & candle

LEDSpot GU10



-

CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM 122,700

CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM 122,700

CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM 122,700

CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM 127,900

CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM 127,900

CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM 127,900

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D 83,000

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D 83,000

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D 83,000

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 84,700

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D 84,700

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D 84,700

UVCC090 36W 12 8,713,000

UVCC100 68W 12 21,510,500

UVCC200 80W 12 22,639,800

UVCT100 65W 12 7,683,800

UVCT200 130W 12 15,426,300

UVCT1200 432W EU 56,635,400

WL345W C 1xTUV T5 25W HFS 18,598,700

SM345C C 4xTUV PLS 9W HFM 21,400,200

UVCA100 84W 12 20,731,100

UVCA200 120W 12 22,059,000

UVCA010 Air Disinfection unit-12 8,382,000

UVCA110 Air Disinfection unit-12 13,956,000

UVCA210 Air Disinfection unit-12 18,914,500

UVCA210 Air Disinfection unit W HE-12 22,140,600

TMS160C 1X36W TUV SLV/6 1,976,600

TMS160C 1X36W TUV SLV/6 R 1,986,600

TMS160C 2X36W TUV SLV/6 2,481,200

TMS160C 2X36W TUV SLV/6 R 2,979,500

TMS160C 1X36W TUV SLV/6 R Sensor 4,882,900

Đèn năng lượng mặt trời BVP080 LED48/757 200 8,309,200

Đèn năng lượng mặt trời BVP080 LED30/757 150 6,864,200

Đèn năng lượng mặt trời BVP080 LED20/757 100 5,184,000

Đèn năng lượng mặt trời BVP080 LED10/757 060 2,896,200

Đèn năng lượng mặt trời BRP110 LED50/757 G2 17,830,200

Đèn năng lượng mặt trời BRP110 LED85/757 G2 24,869,000

Đèn năng lượng mặt trời BRP110 LED120/757 G2 41,133,100

Đèn năng lượng mặt trời BRP110 LED180/757 G2 71,794,500

Đèn năng lượng mặt trời BVC080 LED6/765 1,203,100

Đèn năng lượng mặt trời BVC080 LED9/765 1,500,400

Đèn năng lượng mặt trời BVC080 LED15/765 2,193,600

Đèn năng lượng mặt trời BRC010 LED10/765 1,457,200

Đèn năng lượng mặt trời BRC010 LED20/765 2,124,400

Đèn năng lượng mặt trời BRC010 LED40/765 2,770,900

Đèn năng lượng mặt trời BRC010 LED10/765 kit 1,700,900

Đèn năng lượng mặt trời BRC010 LED20/765 kit 2,375,100

UVC Batten

SOLAR

UVC Air disinfection - Upper Air

UVC Air disinfection - Air disinfection Unit (ADU)

UVC Chamber

UVC Trolley



Đèn năng lượng mặt trời BRC010 LED40/765 kit 3,121,800

Đèn năng lượng mặt trời BWS010 LED50/765 257,600

Đèn năng lượng mặt trời BWS010 LED100/765 411,400

Đèn năng lượng mặt trời BWS010 LED300/765 535,900

HÌNH ẢNH TÊN MÃ SẢN PHẨM
ĐƠN GIÁ
(đã bao gồm VAT) 

Bóng Led Tuýp EcoFit DE 0m6 9W 765/740 T8 (2 đầu) 900Lm 60,000

Bóng Led Tuýp EcoFit DE 1m2 18W 765/740 T8 (2 đầu)1800Lm 75,100

Bóng Led tuýp DE HO 600mm 10W 765/740 T8 G13 C (2 đầu)1000Lm 63,500

Bóng Led Tuýp EcoFit DE 1m2 22W 765/740 T8 (2 đầu) 2300Lm 91,600

Bóng Led Tuýp EcoFit HO 1m2 20W 765/740/730 T8 2100Lm (1đầu) 105,200

Bóng Led Tuýp EcoFit HO 0m6 10W 765/740/730 T8 1050 Lm(1 đầu) 76,500

Nguyên bộ bóng 2 đầu 18W Philips + máng VN 1m2 (chưa VAT) 89,000

Nguyên bộ bóng 2 đầu 9W Philips + máng VN 0m6 (chưa VAT) 78,000

Nguyên bộ bóng 2 đầu 22W Philips + máng VN 1m2 (chưa VAT) 107,000

Bóng đèn Ecofit LEDtube T5 1500mm 22W 765/740/730 G5 I APR 199,400

Bóng đèn Ecofit LEDtube T5 1200mm 18W 765/740/730 G5 I APR 170,700

Bóng đèn Ecofit LEDtube T5 600mm 8W 765/740/730 G5 I APR 127,500

MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 830/840/865 T8 397,400

MAS LEDtube 1200mm HO 14W 865/840/830 T8 283,400

MAS LEDtube 600mm HO 8W 865/840/830 T8 231,500

CorePro LEDtube 600mm 8W865/40 T8 AP I 800Lm 105,400

CorePro LEDtube 1200mm 16W865/40 T8AP I 1600Lm 131,200

CorePro LEDtube 1200mm 18W865/40 T8AP I 2100Lm 157,000

Bóng ESS Led Bulb 5W E27 3000/6500K 230V 38,300

Bóng ESS Led Bulb 7W E27 3000/6500K 230V 44,700

Bóng ESS Led Bulb 9W E27 3000/6500K 230V 50,700

Bóng ESS Led Bulb 11W E27 3000/6500K 230V 66,100

Bóng ESS Led Bulb 13W E27 3000/6500K 230V 75,400

Bóng ESS Led Bulb 7W E27 6500K 230V 2 BÓNG/HỘP 54,500

Bóng ESS Led Bulb 9W E27 3000/6500K 230V 2 BÓNG/HỘP 66,700

Bóng ESS Led Bulb 11W E27 3000/6500K 230V 2 BÓNG/HỘP 87,000

Bóng Led Bulb 3W 3000/6500K E27 230V P45 39,500

Bóng Led Bulb 4W 3000/6500K E27 230V P45 43,200

Bóng Led Bulb 4W 3000/6500K E27 230V A60 53,400

Bóng Led Bulb 6W 3000/6500K E27 230V A60 62,600

Bóng Led Bulb 8W 3000/6500K E27 230V A60 70,200

Bóng Led Bulb 10W 3000/6500K E27 230V A60 100,900

Bóng Led Bulb 12W 3000/6500K E27 230V A60 115,900

Bóng LEDBright 9W E27 3000K/ 6500K 230V 51,900

Đại lý phân phối: Thiết bị Bến Thành - Website: thietbibenthanh.com - Hotline báo giá: 0901.482.582

Bóng đèn tuýp Led (đấu dây 1 đầu)

Bộ đèn tuýp Led T5 (15.000h)

Bộ đèn tuýp Led (Nguyên bóng và máng)

Bóng MULTI  ESS LEDBULB ( 2 bóng/ hộp )

Bóng Led Buld MYCARE

Bóng Led Buld LEDBRIGHT

BẢNG GIÁ ĐÈN LED PHILIPS 
(CHIẾU SÁNG DÂN DỤNG)

Bóng đèn tuýp Led (đấu dây 2 đầu)

Bóng tuýp MASTER LEDTUBE

bóng tuýp MASTER LEDTUBE COREPRO

Bóng ESS LEDBULB



Bóng LEDBright 11W E27 3000K/ 6500K 230V 67,800

Bóng LEDBright 13W E27 3000K/ 6500K 230V 77,400

Bóng LEDBright 15W E27 3000K/ 6500K 230V 93,600

Bóng LEDBright 17W E27 3000K/ 6500K 230V 100,000

Bóng Led Trụ TForce Core HB MV 22W E27 830/865 Gen 3 107,500

Bóng Led Trụ TForce Core HB MV 30W E27 830/865 Gen 3 161,200

Bóng Led Trụ TForce Core HB MV 40W E27 830/865 Gen 3 194,700

Bóng Led Trụ TForce Core HB MV 50W E27 830/865 Gen 3 249,500

Bóng Led Trụ TForce ESS LED HB MV 2.5Klm 25W 865 E27 Gen 4 74,600

Bóng Led Trụ TForce ESS LED HB MV 3.5Klm 35W 865 E27 Gen 4 109,700

Bóng Led Trụ TForce ESS LED HB MV 4.5Klm 45W 865 E27 Gen 4 147,900

Bóng Led DLStick 7.5W 3000/6500K E27 220V 76,000

Bóng Led DLStick 11W 3000/6500K E27 220V 99,700

Bóng Ledbulb 6W A60 E27 Dim 143,000

Bóng Ledbulb 8.5W A60 E27 Dim 198,500

Bóng Master Led 4W 2700/3000K 12V MR16 24/36D K Dim 145,300

Bóng Master Led 5.5W 2700/3000/4000K 12V MR16 24/36D KDim 167,300

Bóng Master Led 6.5W 2700/3000/4000K 12V MR16 24/36D KDim 268,600

Bóng Master Led 6.5W 2700/3000/4000K 12V MR16 24/36D Dim 318,800

Bóng Master Led 7.5W 27/30/40 12V MR16 15/24/36D Dim 362,700

Bóng Master Led 7.2W 27/30/40 12V MR16 15/24/36D Dim 420,200

Bóng Mas Led ExpertColor 5.5W 927/930 GU10 220V 24/36D Dim 233,400

Bóng Mas Led  4.9W 927/930 GU10 220V 24/36D Dim 109,200

Bóng LEDClassic 4W-40W A60 E27 41,200

Bóng LEDClassic 4W-40W ST64 E27 55,000

Bóng LEDClassic 6W-60W A60 E27 52,000

Bóng LEDClassic 6W-60W ST64 E27 66,000

Chóa bóng chén cố định QBS022 White GX5.3 Φ70 69,600

Chóa bóng chén xoay góc chiếu QBS024 White GX5.3 Φ72 108,500

Chóa bóng chén xoay góc chiếu QBS029 White Gx5.3 Φ110 243,000

Chóa đèn 580160 mặt phẳng- Kích thước 173*93*25mm Khoét lỗ: 75-85 * 150-
165 mm CHƯA VAT

118,008

Chóa đèn nổi 10100-C/ Hai màu: đen , trắng  - kích thước 96*100mm kiểu dáng: 
tròn, vuông CHƯA VAT

191,862

Biến thế điện tử ET-E 10 LED 73,600

Biến thế điện tử ET-E 60 220-240 90,000

Biến thế điện tử ET-S 15W LED 125,200

Biến thế điện tử ET-S 30W LED 153,600

Bóng đèn LED PLC 9W 865/840/830 2P G24d 109,600

Bóng đèn LED PLC 7.5W 865/840/830 2P G24d 89,000

Bóng trụ TForce Gen 3

Chóa MR16

Bóng trụ TForce Gen 4

Bóng Led DLStick

Bóng Led Buld Dim

Bóng Led MR16

Bóng Led Gu10

Bóng Led CLASSIC

Biến thế điện tử

Bóng Led PLC



Bóng Led Bulb 6.5W 65K E27 230V A60 60,400

Bóng Led Trụ TForce Core 30W E27 830 GEN 2 161,200

Bóng Led Trụ TForce Core 37- 40W E27 830 GEN 2 194,700

44082 Downlight LED  7W 27K ¢105 132,200

59202 Downlight LED MESON 7W 30K ¢105 132,200

59514 Slimlit 120 SQ 12W 27K W recessed ¢125 204,000

59832 HADRON 125 SQ 12W 30K/40K WH recessed 230,000

59372 ESSGLO GO 125 9W 27K WH recessed 200,000

59373 ESSGLO GO 125 9W 27K/65K WH recessed 267,000

Downlight LED DN024B 10W LED6 30K/65K  ¢100 147,900

Downlight LED DN024B 15W LED9 30K  ¢158 256,500

Downlight LED DN024B 10W LED6 30K ¢100 (Vuông) 147,900

Downlight LED DN024B 11W LED6 30K/40K  ¢125 (Vuông) 155,100

Downlight LED DN024B 15W LED9 30K ¢150 (Vuông) 256,500

Downlight Led Meson 59444 6W 3000/4000/6500K (Φ80) 74,300

Downlight Led Meson 59445 7W 3000/4000/6500K (Φ90) 99,200

Downlight Led Meson 59447 5W 3000/4000/6500K (Φ90) 93,700

Downlight Led Meson 59448 7W 3000/4000/6500K (Φ105) 110,800

Downlight Led Meson 59449 9W 3000/4000/6500K (Φ105) 143,600

Downlight Led Meson 59464 13W 3000/4000/6500K (Φ125) 166,100

MESON SSW 5W WH recessed (Φ80) 121,100

MESON SSW 9W WH recessed (Φ105) 155,900

MESON SSW 13W WH recessed (Φ125) 179,100

MESON SSW 17W WH recessed (Φ150) 202,300

Eridani DL190B LED6 D100 7W 865/840 WH SNI 60,600

Eridani DL190B LED8 D125 10W 865/840 WH SNI 84,800

Eridani DL190B LED11 D150 14W 865/840 WH SNI 103,900

Eridani DL190B LED18 D200 23W 865/840 WH SNI 160,700

Downlight Led 59522 Marcasite 12W 3000/4000/6500K (Φ125) 198,200

Downlight Led 59531 Marcasite 16W 3000/4000/6500K (Φ175) 300,800

Downlight Led 59528 Marcasite 16W 3000K (Φ175) 300,800

DL262 EC RD 6W 30/40/65K (Φ100)  TRÒN 133,900

DL262 EC RD 9W 30/40/65K (Φ125)  TRÒN 166,700

DL262 EC RD 12W 30/40/65K (Φ150)  TRÒN 190,500

DL262 EC RD 9W 30/40/65K (Φ125)  GEN 2 TRÒN 167,000

DL262 EC RD 12W 30/40/65K (Φ150)  GEN 2 TRÒN 190,600

DL212 EC RD 5W 30/40/65K VỎ ĐẺN HV 03 (Φ80) 189,700

DL212 EC RD 5W 30/40/65K VỎ TRẮNG HV 03 (Φ80) 189,700

DL212 EC RD 9W 30/40/65K VỎ ĐẺN HV 03 (Φ100) 254,600

DL212 EC RD 9W 30/40/65K VỎ TRẮNG HV 03 (Φ100) 236,300

Downlight Led DN027B G2 LED6 30/40/65K D90 (7W Φ90) 146,600

Downlight Led DN027B G2 LED6 30/40/65K D100 (7W Φ100) 147,200

Downlight Led DN027B G2 LED9 30/40/65K D125 (10W Φ125) 188,900

Downlight Led DN027B G2 LED12 30/40/65K D150 (14W Φ150) 237,600

Downlight Led DN027B G2 LED15 30/40/65K D175 (17W Φ175) 292,100

ĐÈN ÂM TRẦN GIẢM GIÁ ĐẶC BIỆT KHÔNG VAT (TỐI THIỂU THÙNG)

Đèn âm trần Meson

Đèn âm trần Meson đổi màu

Đèn âm trần Eridani DL190B

Đèn âm trần Marcasite

Đèn âm trần DL262

Đèn âm trần nôi DL212

Đèn âm trần DN027B G2



Downlight Led DN027B G2 LED20 30/40/65K D200 (22W Φ200) 350,600

Downlight DN027C LED9 30K D150 (11W Φ150) Ốp Nổi 269,500

Downlight DN027C LED12 30K D175 (15W Φ175) Ốp Nổi 336,100

Downlight DN027C LED15 40K D200 (18W Φ200) Ốp Nổi 401,600

Downlight DN027C LED20 40K D225 (23W Φ225) Ốp Nổi 458,400

Downlight Led DN027B G3 LED6 30/40/65K D90 (6W Φ90) 146,600

Downlight Led DN027B G3 LED6 30/40/65K D100 (6W Φ100) 147,200

Downlight Led DN027B G3 LED9 30/40/65K D125 (9W Φ125) 188,900

Downlight Led DN027B G3 LED12 30/40/65K D150 (12W Φ150) 237,600

Downlight Led DN027B G3 LED15 30/40/65K D175 (15W Φ175) 292,100

Downlight Led DN027B G3 LED20 30/40/65K D200 (19W Φ200) 350,600

Downlight Led VUÔNG DN027B G3 LED6/CW/NW/WW 6W L100 154,200

Downlight Led VUÔNG  DN027B G3 LED9/CW/NW/WW 9W  L125 191,300

Downlight Led VUÔNG  DN027B G3 LED12/CW/NW/WW 12W  L150 248,600

Downlight DN027C G3 LED9 30/40/65K D150 (9W Φ150) Ốp Nổi 269,500

Downlight DN027C G3 LED12 30/40/65K D175 (12W Φ175) Ốp Nổi 336,100

Downlight DN027C G3 LED15 30/40/65K D200 (15 W Φ200) Ốp Nổi 401,600

Downlight DN027C G3 LED20 30/40/65K D225 (19W Φ225) Ốp Nổi 458,400

Đèn Panel RC001B
ĐÈN PANEL RC001B LED38 CW/NW 2x2 590*590 618,900

ĐÈN PANEL RC001B LED38 CW/NW 1x4 300*1200 618,900

Downlight DN020B G3 LED4 30/40/65K 4.5W D90 (Φ90) 102,200

Downlight DN020B G3 LED6 30/40/65K 7W D100 (Φ100) 117,250

Downlight DN020B G3 LED9 30/40/65K 10.5W D125 (Φ125) 151,200

Downlight DN020B G3 LED12 30/40/65K 14W D150 (Φ150) 180,000

Downlight DN020B G3 LED15 30/40/65K 18W D175 (Φ175) 217,000

Downlight DN020B G3 LED20 30/40/65K 23W D200 (Φ200) 274,000

Downlight chiếu điểm SL201 3W 2700/4000K 108,400

Downlight chiếu điểm SL201 4.5W 2700/4000K 117,700

Downlight chiếu điểm POMERON 59775 5W 2700K Φ70 WH 143,500

Downlight chiếu điểm POMERON 59776 7W 2700/4000K Φ70 WH 148,100

Bộ chiếu điểm vuông GD100B 1x9W 3000/4000K 437,000

Bộ chiếu điểm vuông GD100B 2x9W 3000/4000K 830,000

Bộ chiếu điểm RS100B LED5 6W 3000/4000K D75 193,000

Bộ chiếu điểm RS100B LED8 9W 3000/4000K D90 251,000

Đèn Thanh Ray ST034T LED5 7W 3000/4000K 290,500

Đèn Thanh Ray ST034T LED8 10W 3000/4000K 336,700

Đèn âm trần DN027C G3

Đèn âm trần DN020B G3

Đèn chiếu điểm SL201

Đèn chiếu điểm POMERON

Đèn chiếu điểm GD100B

Đèn chiếu điểm RS100B

Đèn thanh ray ST034T

Đèn âm trần DN027C

Đèn âm trần DN027B G3



Đèn Thanh Ray ST034T LED17 20W 3000/4000K 483,300

CL200 EC RD 6W 65K W HV 02 213,900

CL200 EC RD 10W 65K/27K W HV 02 236,700

CL200 EC RD 17W 65K/27K W HV 02 387,700

CL200 EC RD 20W 65K W HV 02 548,200

CL200 EC RD 10W 65K W HV 02 GEN 2 236,500

CL200 EC RD 17W 65K W HV 02 GEN 2 387,600

CL200 EC RD 20W 65K W HV 02 GEN 2 548,200

Đèn ốp trần LED CL254 12W 6500K 220V (Φ347) 382,800

Đèn ốp trần LED CL254 17W 6500K 220V (Φ347) 509,900

Đèn ốp trần LED CL254 20W 6500K 220V (Φ377) 644,400

LED Pha BVP133 30W 30/40/65K 220-240V WB (167x170x36mm) 526,200

LED Pha BVP150 10W Led9 30/40/65K  SWB 115x92x28mm G2 224,300

LED Pha BVP150 20W Led18 30/40/65K SWB 140x110x28mm G2 299,600

LED Pha BVP150 30W Led27 30/40/65K SWB 170x130x29mm G2 526,200

LED Pha BVP150 50W Led45 30/40/65K SWB 200x145x33mm G2 676,200

LED Pha BVP150 70W Led63 30/40/65K SWB 245x185x36mm G2 828,000

LED Pha BVP150 100W Led90 30/40/65K SWB G2 1,337,900

LED Pha BVP150 150W Led135 30/40/65K SWB G2 1,844,300

LED Pha BVP150 200W Led180 30/40/65K SWB G2 2,196,100

Đèn ốp trần CL200

Đèn ốp trần CL254

Đèn Pha Led BVP133

Đèn Pha Led BVP150


